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           TÒA ÁN NHÂN DÂN 
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 94/2018/HS-PT 
Ngày: 08-3-2018 
 

 
 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

Các Thẩm phán: 1. Bà Lê Kim Loan  
   2. Ông Phan Văn Liệt 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huyền Trân  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận – Kiểm sát viên 

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 
38/2018/TLPT-HS ngày 17/01/2018 đối với bị cáo Vũ Xuân L do có kháng 
cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 138/2017/HSST ngày 
14/12/2017 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bị cáo có kháng cáo: Vũ Xuân L; sinh năm 1978 tại Thái Bình; thường 
trú: tổ X, phường Tân Y, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: khu phố 
Tây Z, phường Đông H, thị xã Dĩ A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: chạy xe 
ôm; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; 
quốc tịch: Việt Nam; con ông: Vũ Xuân C và bà: Nguyễn Thị T; có vợ tên Lê 
Thị N và 02 con, lớn sinh năm 2001 nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: 
không 

Nhân thân:  

- Ngày 12/9/2002 bị Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh 
xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

- Ngày 11/6/2004 bị Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 
xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

- Ngày 21/9/2007 bị Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 
xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
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- Ngày 09/3/2010 bị Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh 
xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 
mà có”. 

Tạm giam từ ngày 11/9/2017 (có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 
dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 11/9/2017 chị Phan Ngọc Kim Đ 
đang ngủ trên gác phòng ở tổ B, khu phố 5, phường Phước Long D, Quận 
X, Thành phố Hồ Chí Minh thì nghe thấy tiếng động, chị Đ nhìn ra cửa sổ 
phát hiện Vũ Xuân L đang lén lút mở cửa sổ phòng, dùng ống nhựa dài 
khoảng 02 mét, đầu ống buộc khẩu trang có dính keo đưa qua cửa sổ câu số 
tiền 2.000.000 đồng đang để trên bàn. Chị Đ tri hô nhưng Lâm vẫn tiếp tục 
câu hết số tiền trên bàn. Khi nghe tiếng chị Đ tri hô thì anh Đào Văn R và 
anh Đào Văn V ở phòng trọ kế bên chạy ra thấy L đang cầm ống nước 
nhựa vứt xuống nền xi măng rồi đẩy xe mô tô Yamaha Sirius biển số 17B9-
118.83 ra khỏi phòng trọ. Lúc này chị Đ chạy đến cùng anh R và anh V bắt 
quả tang L cùng tang vật giao cho Công an phường Phước Long B, Quận 
X, Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Trong lúc khống chế L đã quăng một 
hộp keo dính chuột vào bụi cỏ gần đó. Số tiền L chiếm đoạt của chị Đ là 
2.000.000 đồng. 

 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 138/2017/HSST ngày 14/12/2017 của 
Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Vũ Xuân L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt: Vũ Xuân L 01 (một) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2017. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn xử lý vật chứng, án phí và quyền 
kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/12/2017 bị cáo Vũ Xuân L làm đơn 
kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi 
phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 
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nhẹ trách nhiệm hình sự, kháng cáo của bị cáo Vũ Xuân L trong hạn luật 
định đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo L từ 06 tháng đến 09 tháng 
tù giam. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Xuân L khai nhận hành vi phạm 
tội phù hợp với bản án sơ thẩm đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử phúc 
thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 
đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - 
Công an Quận X, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận X, Kiểm sát 
viên, các quyết định của bản án sơ thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét 
xử đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 
tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 
hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 
Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện hợp pháp. 

 [2] Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 11/9/2017 tại  phòng trọ ở tổ B, 
khu phố 5, phường Phước Long D, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ 
Xuân L đã có hành vi lén lút chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng của chị Đ 
đồng để trên bàn. Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo 
L về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999, 
sửa đổi bổ sung năm 2009 là đúng người, đúng tội. 

Bị cáo Vũ Xuân L bị bắt quả tang khi đang chiếm đoạt số tiền 
2.000.000 đồng của chị Đ nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 Điều 
138 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để xử phạt bị 
cáo L về tội “Trộm cắp tài sản” là phù hợp với quy định pháp luật. 

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 
của Quốc Hội thì Hội đồng xét xử áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015, được 
sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 để xem 
xét đối với bị cáo Vũ Xuân L. 

 [3] Hội đồng xét xử nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tình 
tiết giảm nhẹ như tài sản đã được thu hồi và trả lại cho bị hại để áp dụng 
điểm g khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 
năm 2009 là có căn cứ. Bị cáo Lâm có nhân thân xấu, đã bị xét xử 04 lần 
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về tội thuộc nhóm tội “Xâm phạm sở hữu”. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra 
và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lâm không thừa nhận hành vi phạm tội của 
mình. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 
năn hối cải nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm điểm p khoản 1 
Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 cho bị 
cáo. Mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc so 
với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội cũng như nhân thân của 
bị cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với Vũ Xuân L là phù hợp; Hội đồng 
xét xử thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo L.  

Căn cứ vào Biên bản bắt người phạm tội quả tang thì bị cáo Vũ Xuân 
L bị bắt tạm giam vào ngày 11/9/2017 chứ không phải ngày 12/9/2017, Tòa 
án cấp sơ thẩm có sai sót nên cần rút kinh nghiệm. 

 [4] Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh giảm nhẹ hình phạt đối với Vũ Xuân L và 
chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

 [5] Bị cáo Vũ Xuân L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 2 Điều 357 của 
Bộ luật tố tụng hình sự: 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Xuân L; sửa bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố Vũ Xuân L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Điều 7; khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 
bổ sung năm 2017; điểm g, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, 
sửa đổi bổ sung năm 2009: 

 Xử phạt: Vũ Xuân L 09 (chín) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 11/9/2017. 

*Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
Hội: bị cáo Vũ Xuân L không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 
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 Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng 
cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 
  Nơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND TC;                (1)     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)  
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; (1)                   
- VKSND TP.HCM;   (2) 
- VKSND Quận X;  (1) 
- P.PC53 - CATP;   (1) 
- Bị cáo;   (2) 
- THA Quận X;      (1) 
- TAND Quận X;  (1) 
- Công an Quận X;  (1)                                            
- UBND nơi BC cư trú;  (2)    
- Sở Tư pháp;                          (1)                 
- Lưu, tòa hình sự, hồ sơ (20)     (4)      Nguyễn Thị Thanh Bình                   
                                      

 


